
 1 

            UBND TỈNH ĐẮK LẮK              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN        Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

        THỦY NÔNG ĐỒNG CAM 

 

       Số: 190/BC-CT       Phường Tuy Hòa, ngày 27 tháng 03  năm 2026 

 

BÁO CÁO  

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2025 

(Theo Biểu số 6, Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP,  

ngày 01/4/2021 của Chính phủ) 

 

 Căn  cứ quy định tại Điều 523, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, ngày 01/4/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam báo cáo thực trạng quản 

trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2025 theo Biểu số 6, Phụ lục II kèm theo 

Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung: 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: UBND tỉnh Đắk Lắk 

     -    Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

           + Ông: Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh 

           + Bà: Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh 

           + Ông: Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

           + Ông: Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

           + Ông: Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

TT Số văn bản Ngày tháng Nội dung 

(Nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản) 

1 Quyết định số 

1442/QĐ-UBND 

28/9/1996 V/v thành lập Công ty Thủy nông Đồng Cam 

2 Quyết định số 

1966/QĐ-UBND 

14/12/2006 V/v chuyển Công ty Thủy nông Đồng Cam 

thành Công ty TNHH một thành viên Thủy 

nông Đồng Cam 

3 Quyết định số 

3030/QĐ-UBND 

16/12/2016 V/v phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của 

Công ty TNHH một thành viên Thủy nông 

Đồng Cam 

4 Quyết định số 

32/QĐ-UBND 

08/01/2024 V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Công ty TNHH một thành viên Thủy 

nông Đồng Cam 
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II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Kinh 

nghiệm 

nghề 

nghiệp 

 

Các vị trí quản lý 

đã nắm giữ 

 

 

1 

 

 

Nguyễn Minh Huệ 

 

 

1973 

 

Thạc sĩ thủy 

lợi, Cử nhân 

kinh tế 

 

 

>15 năm 

- Từ tháng 7/2007 – 

Tháng 12/2016: 

Kiểm soát viên Công 

ty; 

- Từ tháng 01/2017 

đến nay: Chủ tịch 

Công ty 

 

 

2 

 

 

Lê Thành Danh 

 

 

1969 

 

 

Kỹ sư thủy 

lợi 

 

 

> 02 năm 

-  Từ tháng 10/2022 – 

tháng 4/2023: Phó 

giám đốc Công ty; 

- Từ tháng 5/2023 

đến nay: Giám đốc 

Công ty 

 

3 

 

Nguyễn Văn Chiến 

 

1973 

 

Thạc sĩ thủy 

lợi 

 

>5 năm 

- Từ tháng 02/2017 

đến nay: Phó giám 

đốc Công ty 

 

4 

 

Nguyễn Văn Nhành 

 

1965 

 

Kỹ sư thủy 

lợi 

 

>5 năm 

- Từ tháng 01/2020 

đến nay: Phó giám 

đốc Công ty 

 

5 

 

Trần Văn Anh 

 

1965 

Cử nhân 

kinh tế 

 

>02 năm 

- Từ tháng 5/2023 

đến nay: Phó giám 

đốc Công ty 

 

6 

 

Võ Thành Thông 

 

1972 

 

Thạc sĩ kinh 

tế 

 

>15 năm 

- Từ tháng 7/2007 

đến nay: kế toán 

trưởng Công ty 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

Mức 

lương 

(đồng) 

Tiền 

lương/năm 

Tiền 

thưởng, 

thu nhập 

khác (đ) 

1 Nguyễn Minh Huệ Chủ tịch Công ty 33.489.000 401.879.000 16.927.000 

2 Lê Thành Danh Giám đốc 32.490.250 389.883.000 3.328.000 

3 Nguyễn Văn Chiến Phó giám đốc 27.075.000 324.902.000 14.218.000 

4 Nguyễn Văn Nhành Phó giám đốc 27.075.000 324.902.000 14.218.000 

5 Trần Văn Anh Phó giám đốc 27.075.000 324.902.000 0 

6 Võ Thành Thông Kế toán trưởng 25.075.000 300.911.000 12.864.000 
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3. Hoạt động của Chủ tịch Công ty: 
(Phụ lục đính kèm) 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN. 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu là 

kiểm soát 

viên 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

1 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1974 Cử nhân 

kinh tế 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

12/3/2021 100% 

 

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên: 

- Báo cáo số 01/BC-KSV, ngày 03/2/2025 báo cáo tình hình hoạt động quý IV năm 

2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo số 02/BC-KSV, ngày 10/2/2025 báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm 

soát viên Công ty năm 2024. 

- Báo cáo thẩm định số 03/BC-KSV, ngày 14/2/2025  báo cáo tài chính năm 2024 

của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo thẩm định số 04/BC-KSV, ngày 19/2/2025 báo cáo tài chính năm 2024 

của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo thẩm định số 05/BC-KSV, ngày 20//2/2025 điều chỉnh kế hoạch tiền 

lương năm 2024; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người quản lý và người lao 

động Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo thẩm định số 06/BC-KSV, ngày 20/2/2025 xác định quỹ tiền lương kế 

hoạch năm 2025 của người lao động Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo thẩm định số 07/BC-KSV, ngày 10/3/2025 báo cáo đánh giá tình hình 

tài chính năm 2024, Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 

2024 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo thẩm định số 08/BC-KSV, ngày 09/4/2025 điều chỉnh kế hoạch tiền 

lương năm 2024; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người quản lý và người lao 

động Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo thẩm định số 09/BC-KSV, ngày 17/4/2025 báo cáo tình hình quý I năm 

2025 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo thẩm định số 10/BC-KSV, ngày 18/6/2025 quỹ tiền lương kế hoạch 2025 

của Chủ tịch, Kiểm soát viên, Ban điều hành và Người lao động Công ty TNHH MTV 

Thủy nông Đồng Cam. 

- Báo cáo số 11/BC-KSV ngày 17/7/2025 Báo cáo tình hình hoạt động quý II và 

kế hoạch quý III năm 2025 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng 

Cam 

- Báo cáo số 12/BC-KSV ngày 22/07/2025 Báo cáo thẩm định đánh giá tình hình 

tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam 

- Báo cáo số 13/BC-KSV  ngày 21/10/2025 Báo cáo tình hình hoạt động quý III và 

kế hoạch Quý IV năm 2025 của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng 

Cam 
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IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA: Không 

        V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN. 

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp: Không 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan: Không 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp đến 31/12/2025: 196 người. 

- Tiền lương của người lao động: cao nhất  15.475.000 đồng/tháng; thấp nhất:  

6.845.000đồng/tháng 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động năm 2025: cao nhất: 3.635.000 

đồng; thấp nhất 442.000 đồng 

Trên đây là báo cáo  thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2025 

của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam. 

Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam kính báo cáo./. 

                                                                                                              

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: TC, NN&MT,NV; 

- KSV C.ty; 

- LĐ C.ty; 

- Trang thông tin DN; 

- Lưu VT. 
         
 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Huệ 

 

 

                                                                                                         
 



STT Ngày văn bản Số ký hiệu Trích yếu Người ký

01 02/01/2025 01/QĐ-CT Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Minh Huệ

02 03/01/2025 02/QĐ-CT
Quyết định về việc chi tiền khen thưởng để khen thưởng thành tích thi đua cho tập thể và cá 

nhân trong Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024
Nguyễn Minh Huệ

03 08/01/2025 04/QĐ-CT
Quyết định v/v chi nguồn chi phí sản xuất năm 2025, để mua thực phẩm, bánh kẹo cho các tập 

thể trong Công ty trực tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
Nguyễn Minh Huệ

04 08/01/2025 05/QĐ-CT
Quyết định v/v chi quỹ phúc lợi cho các tập thể, cá nhên trong Công ty, các hộ nghèo của xã 

Hòa Hội, trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
Nguyễn Minh Huệ

05 08/01/2025 06/QĐ-CT
Quyết định v/v chi quỹ khen thưởng năm 2024 để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài 

Công ty trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
Nguyễn Minh Huệ

06 23/01/2025 12/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Hạng mục: Lập quy trình bảo trì đập, hồ 

chứa nước Lỗ Ân
Nguyễn Minh Huệ

07 23/01/2025 13/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Hạng mục: Lập quy trình bảo trì đập, hồ 

chứa nước Suối Vực
Nguyễn Minh Huệ

08 23/01/2025 15/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Hạng mục: Lập quy trình bảo trì đập, hồ 

chứa nước Hóc Răm
Nguyễn Minh Huệ

09 23/01/2025 16/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Hạng mục: Lập quy trình bảo trì đập, hồ 

chứa nước Đồng Tròn
Nguyễn Minh Huệ

10 23/01/2025 14/QĐ-CT
Quyết định về việc chi quỹ tiền thưởng năm 2022 cho người quản lý, Kiểm soát viên Công ty 

TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

11 06/02/2025 19/QĐ-CT
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên 

Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

(Kèm theo Báo cáo số 190/BC-CT, ngày 27/03/2026 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam)

Phụ lục: Hoạt động của Chủ tịch



12 06/02/2025 20/QĐ-CT
Quyết định về việc tạm hoãn hợp đồng lao đồng để thi hành lệnh gọi công dân nhập ngũ ông 

Dương Quang Thịnh
Nguyễn Minh Huệ

13 17/02/2025 26/QĐ-CT Quyết định về việc điều động công tác ông Trần Thanh Tú Nguyễn Minh Huệ

14 24/02/2025 49/QĐ-CT
Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2025 

trong Công ty TNHH một thành viên thuỷ nông Đồng Cam.
Nguyễn Minh Huệ

15 24/02/2025 50/QĐ-CT Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động Ông Nguyễn Văn Cầu Nguyễn Minh Huệ

16 27/02/2025 87/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thực hiện hạng mục: Quan trắc lượng mưa trên lưu 

vực các hồ: Phú Xuân 3 trạm, Đồng Tròn 3 trạm, Suối Vực 2 trạm
Nguyễn Minh Huệ

17 27/02/2025 88/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt chủ trương thực hiện Hạng mục: Quan trắc lượng mưa tại thượng 

lưu: Đập Đồng Cam 4, trạm hồ Phú Xuân 1 trạm, hồ Đồng Tròn 1 trạm, hồ Suối Vực 1 trạm
Nguyễn Minh Huệ

18 07/03/2025 115/QĐ-CT Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ Ông Trần Xuân Hải Nguyễn Minh Huệ

19 07/03/2025 116/QĐ-CT Quyết định về việc điều động công tác Ông Nguyễn Văn Trường Nguyễn Minh Huệ

20 07/03/2025 117/QĐ-CT Quyết định về việc điều động công tác Ông Huỳnh Pho Nguyễn Minh Huệ

21 07/03/2025 118/QĐ-CT Quyết định về việc điều chỉnh phụ cấp khu vực cho người lao động ông Trần Thanh Tú Nguyễn Minh Huệ

22 11/03/2025 135/QĐ-CT Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý Nguyễn Minh Huệ

23 14/03/2025 137/QĐ-CT
Quyết đinh v/v thành lập Tổ chuyển xếp lương theo Nghị định 44/2025/NĐ-CP cho cán bộ, 

người lao động tại Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

24 14/03/2025 139/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt mức tiêu hao nhiên liệu (dầu Diezen) hoạt động xe ô tô 16 chỗ 

hiệu Ford Transit, biển số kiểm soát 78B-010.85
Nguyễn Minh Huệ

25 17/03/2025 146/QĐ-CT
Quyết định về việc kiện toàn Tổ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng Công 

ty năm 2025
Nguyễn Minh Huệ

26 17/03/2025 147/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về AN toàn, vệ sinh lao động năm 2025 Nguyễn Minh Huệ

27 24/03/2025 150/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục kế hoạch bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị năm 

2025 của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

28 01/04/2025 157/QĐ-CT
Quyết định ban hành Quy định thực hiện công tác bảo dưỡng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của 

Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ



29 03/04/2025 159/QĐ-CT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ông Lê Tấn Thanh Nguyễn Minh Huệ

30 09/04/2025 165/QĐ-CT Quyết định về việc thành lập đoàn công tác Nguyễn Minh Huệ

31 14/04/2025 168/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứ hộ năm 2025 Nguyễn Minh Huệ

32 17/04/2025 180/QĐ-CT

Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán xây dựng công trình (Điều chỉnh-Bổ 

sung) Dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình kênh mương (thuộc Công ty TNHH MTV Thủy 

nông Đồng Cam)

Nguyễn Minh Huệ

33 24/04/2025 202/QĐ-CT
Quyết định về việc thành lập Tổ quản trị, biên tập và điều hành hoạt động trang thông tin điện 

tử CÔng ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

34 24/04/2025 211/QĐ-CT
Quyết định về việc chi tiền khen thưởng để khen thưởng thành tích năm 2024 cho tập thể trong 

công ty được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc
Nguyễn Minh Huệ

35 28/04/2025 238/QĐ-CT

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương thực hiện Công trình: Gia cố, khắc phục sạt 

lở khu vực chân mái ngoài bờ kênh chính Nam đoạn từi K6+545 đến K6+565 thuộc hệ thống 

thủy nông Đồng Cam

Nguyễn Minh Huệ

36 29/04/2025 248/QĐ-CT Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí ông Phạm Đức Tin Nguyễn Minh Huệ

37 07/05/2025 267/QĐ-CT Quyết định về việc thành lập đoàn tham quan, học tập tại 02 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng Nguyễn Minh Huệ

38 09/05/2025 282/QĐ-CT
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) của Công ty TNHH 

MTV Thủy nông
Nguyễn Minh Huệ

39 12/05/2025 286/QĐ-CT Quyết định về việc điều động công tác ông Trần Long Phi Nguyễn Minh Huệ

40 20/05/2025 290/QĐ-CT
Quyết định về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công. Hạng mục: Sửa 

chữa, nâng cấp công trình kênh mương (thuộc Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam)
Nguyễn Minh Huệ

41 21/05/2025 291/QĐ-CT
Quyết định về việc chi tiền khen thưởng cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"
Nguyễn Minh Huệ

42 29/05/2025 292/QĐ-CT
Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 

2025
Nguyễn Minh Huệ



43 06/06/2025 294/QĐ-CT
Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty 

TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

44 12/06/2025 295/QĐ-CT Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ bà Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Minh Huệ

45 13/06/2025 296/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Hồ chứa nước Kỳ Châu Nguyễn Minh Huệ

46 13/06/2025 297/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Hồ chứa nước Phú Xuân Nguyễn Minh Huệ

47 13/06/2025 298/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Nam đập Đồng Cam Nguyễn Minh Huệ

48 13/06/2025 299/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Bắc đập Đồng Cam Nguyễn Minh Huệ

49 13/06/2025 300/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Hồ chứa nước Xuân Bình Nguyễn Minh Huệ

50 13/06/2025 301/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Hồ chứa nước Đồng Tròn Nguyễn Minh Huệ

51 13/06/2025 302/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ Văn phòng Công ty Nguyễn Minh Huệ

52 13/06/2025 303/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Hồ chứa nước Suối Vực Nguyễn Minh Huệ

53 13/06/2025 304/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Hồ chứa nước Lỗ Ân Nguyễn Minh Huệ

54 13/06/2025 305/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ bảo vệ đầu mối Hồ chứa nước Mỹ Lâm Nguyễn Minh Huệ

55 13/06/2025 306/QĐ-CT
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương và thi nâng bậc lương cho người lao 

động Công ty năm 2025
Nguyễn Minh Huệ

56 17/06/2025 307/QĐ-CT Quyết định về việc thành lập tổ ra đề thi nâng bậc lương Nguyễn Minh Huệ

57 17/06/2025 308/QĐ-CT Quyết định thành lập tổ coi thi nâng bậc lương Nguyễn Minh Huệ

58 17/06/2025 309/QĐ-CT Quyết định về việc thành lập tổ chấm thi nâng bậc lương Nguyễn Minh Huệ

59 18/06/2025 311/QĐ-CT

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng số 147/2024/HĐXD ngày 30/10.2024. Gói thầu số 

01XL. Hạng mục: Gia cố sửa chữa mái ngoài thượng lưu cầu máng tại K15+700 - Trạm thủy 

nông kênh Bắc thuộc SCTX năm 2023

Nguyễn Minh Huệ

60 18/06/2025 312/QĐ-CT

Quyết định về việc điều chỉnh kinh phí đã bố trí thực hiện Lập hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng 

nước mặt hồ chứa nước Đồng Tròn năm 2019 sang thực hiện Lập quy trình vận hành công trình 

đầu mối Đồng Cam năm 2025

Nguyễn Minh Huệ

61 19/06/2025 314/QĐ-CT Quyết định phê duyệt Quy trình bảo trì đập, hồ chứa nước Suối Vực Nguyễn Minh Huệ

62 25/06/2025 317/QĐ-CT
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Hạng mục: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho 

công tác văn thư lữu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu
Nguyễn Minh Huệ

63 26/06/2025 318/QĐ-CT Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Sinh Quân Nguyễn Minh Huệ



64 26/06/2025 319/QĐ-CT
Quyết định về việc sửa đổi một số Điều của Quy chế chi tiêu nội bộ trong công ty TNHH MTV 

Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

65 27/06/2025 321/QĐ-CT Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định Nguyễn Minh Huệ

66 30/06/2025 322/QĐ-CT Quyết định về việc điều động công tác ông Trần An Thành Nhân Nguyễn Minh Huệ

67 30/06/2025 323/QĐ-CT
Quyết định phê duyệt Quy hoạch các chức danh, chức vụ quản lý Công ty TNHH MTV Thủy 

nông Đồng Cam, giai đoạn 2026-2030
Nguyễn Minh Huệ

68 30/06/2025 324/QĐ-CT
Quyết định về việc ban hành bảng lương của Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV 

Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

69 30/06/2025 325/QĐ-CT
Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch, Kiểm soát viên, Ban 

điều hành và Người lao động Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

70 30/06/2025 326/QĐ-CT
Quyết định về việc ban hành bảng lương của Ban điều hành Công ty TNHH MTV Thủy nông 

Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

71 30/06/2025 327/QĐ-CT
Quyết định về việc ban hành bảng lương của Người lao động Công ty TNHH MTV Thủy nông 

Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

72 30/06/2025 328/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Hữu Kiến Nguyễn Minh Huệ

73 30/06/2025 329/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Hồ Tấn Phước Nguyễn Minh Huệ

74 30/06/2025 330/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Tấn Lực Nguyễn Minh Huệ

75 30/06/2025 331/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Minh Huệ

76 30/06/2025 332/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Lê Ngọc Phát Nguyễn Minh Huệ

77 30/06/2025 333/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Tạ Ngọc Xuân Nhiên Nguyễn Minh Huệ

78 30/06/2025 334/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Võ Trọng Nam Nguyễn Minh Huệ

79 30/06/2025 335/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Công Hoan Nguyễn Minh Huệ

80 30/06/2025 336/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Việt Hưng Nguyễn Minh Huệ

81 30/06/2025 337/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Phan Thanh Độ Nguyễn Minh Huệ

82 30/06/2025 338/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Phan Văn Lương Nguyễn Minh Huệ



83 30/06/2025 339/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Phạm Lương Nguyên Nguyễn Minh Huệ

84 30/06/2025 340/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Lê Văn Hải Nguyễn Minh Huệ

85 30/06/2025 341/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Trương Tấn Thưởng Nguyễn Minh Huệ

86 30/06/2025 342/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Minh Huệ

87 30/06/2025 343/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động bà Võ Minh Thư Nguyễn Minh Huệ

88 30/06/2025 344/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động bà Trần Thị Thủy Trúc Nguyễn Minh Huệ

89 30/06/2025 345/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Huỳnh Văn Nghinh Nguyễn Minh Huệ

90 30/06/2025 346/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Đinh Văn Nguyên Nguyễn Minh Huệ

91 01/07/2025 347/QĐ-CT Quyết định về việc nghỉ chế độ để hưởng chế độ hưu trí Nguyễn Minh Huệ

92 17/07/2025 350/QĐ-CT Quyết định phê duyệt Quy trình bảo trì đập, hồ chứa nước Lỗ Ân Nguyễn Minh Huệ

93 17/07/2025 351/QĐ-CT
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty 

TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

94 17/07/2025 352/QĐ-CT Quyết định về việc phân công lại nhiệm vụ ông Phan Thanh Độ Nguyễn Minh Huệ

95 22/07/2025 353/QĐ-CT
Quyết định về việc Ban hành Quy chế trả lương cho Ban điều hành và trả lương, trả thưởng cho 

người lao động của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

96 23/07/2025 354/QĐ-CT
Quyết định về việc Ban hành Quy chế trả lương Chủ tịch, Kiểm soát viên của Công ty TNHH 

MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

97 23/07/2025 355/QĐ-CT Quyết định về việc thành lập Tổ lưu trữ tài liệu điện tử Nguyễn Minh Huệ

98 24/07/2025 356/QĐ-CT
Quyết định về việc chuyển xếp thang bảng lương cũ sang thang bảng lương và chế độ phụ cấp 

lương mới do công ty ban hành
Nguyễn Minh Huệ

99 28/07/2025 357/QĐ-CT
Quyết định về việc Ban hành Quy trình vận hành Trạm bơm điện Hòa Vinh, Phường Đông Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Minh Huệ

100 28/07/2025 358/QĐ-CT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ ông Thân Ngọc Hà Nguyễn Minh Huệ

101 28/07/2025 359/QĐ-CT Quyết định về việc phân công lại nhiệm vụ ông Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Minh Huệ

102 28/07/2025 360/QĐ-CT Quyết định về việc phân công lại nhiệm vụ ông Nguyễn Thanh Duy Nguyễn Minh Huệ

103 29/07/2025 361/QĐ-CT
Quyết định về việc khen thưởng đột xuất cho cá nhân trong Công ty đã có nhiều thành tích đóng 

góp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác
Nguyễn Minh Huệ



104 31/07/2025 362/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2025 Nguyễn Minh Huệ

105 05/08/2025 366/QĐ-CT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ trách Phòng Kỹ thuật Nguyễn Minh Huệ

106 08/08/2025 370/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt dự toán các gói thầu xây dựng, Hạng mục: Kiểm định an toàn đập, 

hồ chứa nước Hóc Răm
Nguyễn Minh Huệ

107 27/08/2025 383/QĐ-CT Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí ông Võ Đình Năm Nguyễn Minh Huệ

108 27/08/2025 384/QĐ-CT Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí ông Bùi Văn Định Nguyễn Minh Huệ

109 03/09/2025 385/QĐ-CT
Quyết định Về việc Ban hành Quy chế trả thưởng cho người quản lý, Kiểm soát viên của Công 

ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam.
Nguyễn Minh Huệ

110 08/09/2025 386/QĐ-CT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ Trạm Thủy nông Suối Vực Nguyễn Minh Huệ

111 08/09/2025 387/QĐ-CT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ Trạm Thủy nông Tuy An Nguyễn Minh Huệ

112 08/09/2025 388/QĐ-CT Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ Trạm bơm điện Nam Bình Nguyễn Minh Huệ

113 08/09/2025 389/QĐ-CT Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ ông Nguyễn Công Luận Nguyễn Minh Huệ

114 17/09/2025 395/QĐ-CT Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Thành Luân Nguyễn Minh Huệ

115 24/09/2025 406/QĐ-CT
Quyết định về việc Khen thưởng đột xuất đối cho cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho 

sự phát triển của Công ty
Nguyễn Minh Huệ

116 24/09/2025 407/QĐ-CT
Quyết định về việc Khen thưởng đột xuất đối cho cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho 

sự phát triển của Công ty
Nguyễn Minh Huệ

117 15/10/2025 408/QĐ-CT Quyết định phân công lại nhiệm vụ ông Nguyễn Hoàng Nguyễn Minh Huệ

118 15/10/2025 409/QĐ-CT Quyết định phân công lại nhiệm vụ ông Hồ Thanh Dân Nguyễn Minh Huệ

119 15/10/2025 410/QĐ-CT Quyết định phân công lại nhiệm vụ ông Phan Văn Liêm Nguyễn Minh Huệ

120 05/11/2025 415/QĐ-CT

Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo, các phòng chuyên môn trực tiếp ứng phó với bão 

KALMEAGI ( cơn bão số 13) tại các hồ chứa nước:Mỹ Lâm. Đồng Tròn, Phú Xuân và Suối 

Vực

Nguyễn Minh Huệ

121 06/11/2025 416/QĐ-CT
Quyết định điều động nhân sự tham gia ứng phó với bão KAMAEGI ( cơn bão số 13) tại các hồ 

chứa nước thuộc Công ty
Nguyễn Minh Huệ

122 07/11/2025 417/QĐ-CT
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 01TV. Hạng mục: Sửa chữa lưới 

chắn rác nước đầu mối kênh chính Nam, thuộc Trạm kênh Nam thuộc SCTX năm 2025
Nguyễn Minh Huệ



123 24/11/2025 431/QĐ-CT Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra khối lượng hư hỏng sau lũ, lụt ngày 19-20/2025 Nguyễn Minh Huệ

124 26/11/2025 432/QĐ-CT
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch bảo dưỡng công trình, 

máy móc thiết bị năm 2025 của Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

125 27/11/2025 433/QĐ-CT
Quyết định kiện toàn Tổ kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý tại doanh 

nghiệp
Nguyễn Minh Huệ

126 05/12/2025 435/QĐ-CT
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét nâng bậc lương và thi nâng bậc lương cho người lao 

động Công ty năm 2025
Nguyễn Minh Huệ

127 09/12/2025 436/QĐ-CT Quyết định về việc kiện toàn tổ ra đề thi nâng bậc lương Nguyễn Minh Huệ

128 10/12/2025 437/QĐ-CT Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài sáng kiến cấp cơ sở năm 2025 Nguyễn Minh Huệ

129 10/12/2025 438/QĐ-CT Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thi đua, Khen thưởng năm 2025 Nguyễn Minh Huệ

130 10/12/2025 439/QĐ-CT
Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản của Công ty TNHH MTV Thủy nông 

Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

133 25/12/2025 542/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Huỳnh Trọng Nguyễn Công Huynh Nguyễn Minh Huệ

134 25/12/2025 543/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Minh Huệ

135 25/12/2025 544/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Trần Long Phi Nguyễn Minh Huệ

136 25/12/2025 545/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Xuân Long Nguyễn Minh Huệ

137 25/12/2025 546/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Lương Công Hoàng Nguyễn Minh Huệ

138 25/12/2025 547/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Thành Lâm Nguyễn Minh Huệ

139 25/12/2025 548/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Minh Huệ

140 25/12/2025 549/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Ngô Tấn Binh Nguyễn Minh Huệ

141 25/12/2025 550/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Trần An Thành Nhân Nguyễn Minh Huệ

142 25/12/2025 551/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Đỗ Tuấn Anh Nguyễn Minh Huệ

143 25/12/2025 552/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Văn Hoài Nguyễn Minh Huệ

144 25/12/2025 553/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Ngọc Quan Nguyễn Minh Huệ



145 25/12/2025 554/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Thanh Vinh Nguyễn Minh Huệ

146 25/12/2025 555/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Minh Huệ

147 25/12/2025 556/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Vương Minh Toàn Nguyễn Minh Huệ

148 25/12/2025 557/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động bà Phạm Thụy Hoài Tâm Nguyễn Minh Huệ

149 25/12/2025 558/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Trần Thái Vinh Nguyễn Minh Huệ

150 25/12/2025 559/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Lê Thành Văn Nguyễn Minh Huệ

151 25/12/2025 560/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Minh Thãi Nguyễn Minh Huệ

152 25/12/2025 561/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Phạm Duy Nguyễn Minh Huệ

153 25/12/2025 562/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Lê Ngọc Thư Nguyễn Minh Huệ

154 25/12/2025 563/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Lê Ngọc Tuân Nguyễn Minh Huệ

155 25/12/2025 564/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Trần Thái Cường Nguyễn Minh Huệ

156 25/12/2025 565/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Trương Minh Khôi Nguyễn Minh Huệ

157 25/12/2025 566/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động bà Đoàn Thị Kim Thoa Nguyễn Minh Huệ

158 25/12/2025 567/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Phan Văn Liêm Nguyễn Minh Huệ

159 25/12/2025 568/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Đặng Quốc Hoàng Nguyễn Minh Huệ

160 25/12/2025 569/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Trần Quốc Phong Nguyễn Minh Huệ

161 25/12/2025 570/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Trung Tịnh Nguyễn Minh Huệ

162 25/12/2025 571/QĐ-CT Quyết định về việc nâng bậc lương cho người lao động ông Nguyễn Đức Tiến Nguyễn Minh Huệ

163 25/12/2025 572/QĐ-CT Quyết định về việc nâng ngạch lương cho người lao động ông Phạm Văn Lộc Nguyễn Minh Huệ

164 30/12/2025 573/QĐ-CT Quyết định về việc phân công lại nhiệm vụ ông Đặng Quốc Hoàng Nguyễn Minh Huệ

165 31/12/2025 580/QĐ-CT Quyết định về việc phân công lại nhiệm vụ ông Phan Đồng Thiết Nguyễn Minh Huệ

166 31/12/2025 581/QĐ-CT Quyết định về việc phân công lại nhiệm vụ ông Trần Bình Hổ Nguyễn Minh Huệ

167 31/12/2025 583/QĐ-CT
Quyết định Về việc phê duyệt Phương án xây dựng bảng lương đối với Chủ tịch Công ty, 

Trưởng ban Kiểm soát tại Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

168 31/12/2025 584/QĐ-CT
Quyết định Về việc phê duyệt Phương án xây dựng bảng lương đối với các chức danh Quản lý 

của doanh nghiệp tại Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ



169 31/12/2025 585/QĐ-CT
Quyết định Về việc ban hành bảng lương của Chủ tịch Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty 

TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

170 31/12/2025 586/QĐ-CT
Quyết định Về việc ban hành bảng lương của các chức danh Quản lý của doanh nghiệp tại Công 

ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

171 31/12/2025 582/QĐ-CT
Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty TNHH 

MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

172 31/12/2025 587/QĐ-CT
Quyết định về việc điểu chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2025 của Chủ tịch, Kiểm soát viên , Ban 

điều hành và người lao động Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ

173 31/12/2025 588/QĐ-CT
Quyết định về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty TNHH MTV Thủy 

nông Đồng Cam
Nguyễn Minh Huệ


